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PHỤ LỤC
THỔNG TIN CÁC CƠ SỞ DẠY THÊM, HỌC THÊM

STT Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại Người đại diện Các địa điểm tổ chức dạy thêm, học
thêm

1 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Minh Thu Xóm 8 - Nam Minh - Ninh Bình 0978920375 Nguyễn Thị Minh Thu Xóm 8 - Nam Minh - Ninh Bình

2 Hộ kinh doanh Tiến Nga Xóm 6 - Nam Minh - Ninh Bình 0943327975 Nguyễn Thị Tý CS1: Xóm 6 - Nam Minh - Ninh Bình
CS2: Xóm 12 - Nam Minh - Ninh Bình    

3 Hộ kinh doanh Phượng Danh Xóm 2 - Nam Minh -Ninh Bình 0987864479
0368836496

Vũ Duy Tiên
Nguyễn Văn Nam

Cơ sở 1: Xóm 2 - Nam Minh - Ninh Bình
Cơ sở 2: Xóm 7 - Nam Minh - Ninh Bình

4 Hộ kinh doanh Vân Dương Xóm 2 - Nam Minh - Ninh Bình 0846576188 Vũ Khắc Thơm Xóm 2 - Nam Minh - Ninh Bình

5 Hộ kinh doanh Nguyễn Tuấn Minh Thôn Hành Quần - Nam Minh - Ninh
Bình

0378099046 Nguyễn Tuấn Minh Thôn Hành Quần - Nam Minh - Ninh
Bình

6 Hộ kinh doanh Bảo Minh Thôn Đông Hành Quần - Nam Minh -
Ninh Bình

0385190638 Nguyễn Thị Nụ Thôn Đông Hành Quần - Nam Minh -
Ninh Bình

7 Hộ kinh doanh Minh Tân Thôn Nho Lâm - Nam Minh - Ninh
Bình

0942878397 Ngô Duy Đô Thôn Nho Lâm - Nam Minh - Ninh Bình

8 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Ly Xóm 6 - Nam Minh - Ninh Bình 0982807180 Nguyễn Văn Ly Xóm 6 - Nam Minh - Ninh Bình
9 Hộ kinh doanh: Mai Hiên Xóm 5 - Nam Minh - Ninh Bình 0949265975 Nguyễn Thị Mai Hiên Xóm 5 - Nam Minh - Ninh Bình
10 Hộ kinh doanh: Ôn VH ước mơ xanh Xóm 3 - Nam Minh - Ninh Bình 0985622133 Vũ Ngọc Tuyến Xóm 3 - Nam Minh - Ninh Bình
11 Hộ kinh doanh: Vũ Văn Tân Xóm 01 - Nam Minh - Ninh Bình 0944589858 Vũ Văn Tân Xóm 01 - Nam Minh - Ninh Bình

12 Hộ kinh doanh Vũ Thị Dung Thôn Phúc Thiện - Nam Minh - Ninh
Bình

0834704179 Vũ Thị Dung Thôn Phúc Thiện - Nam Minh - Ninh
Bình

13 Hộ kinh doanh Chu Văn Thưởng Thôn Cổ Lũng  - Nam Minh - Ninh
Bình

0944887746 Chu Văn Thưởng Thôn Cổ Lũng  - Nam Minh - Ninh Bình

14 Hộ kinh doanh Vũ Thị Hồng Nhung Xóm 6 + 7 - Nam Minh - Ninh Bình 0816493278 Vũ Thị Hồng Nhung Xóm 6 + 7 - Nam Minh - Ninh Bình

15 Hộ kinh doanh Vũ Văn Năm Thôn Phúc Thiện - Nam Minh - Ninh
Bình

0946547265 Vũ Văn Năm Thôn Phúc Thiện - Nam Minh - Ninh
Bình

16 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Hà Xóm 6 + 7 - Nam Minh - Ninh Bình 0985453789 Nguyễn Thị Thu Hà Xóm 6 + 7 - Nam Minh - Ninh Bình

17 Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Doanh Thôn Phượng - Nam Minh - Ninh
Bình

0385525024 Nguyễn Quốc Doanh Thôn Phượng - Nam Minh - Ninh Bình

18 Hộ kinh doanh Trần Thị Ninh Thôn Phan Xẫy - Nam Minh - Ninh
Bình

0836667107 Trần Thị Ninh Thôn Phan Xẫy - Nam Minh - Ninh Bình

19 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Linh Thôn Rót - Nam Minh - Ninh Bình 0945316347 Nguyễn Văn Linh Thôn Rót - Nam Minh - Ninh Bình
20 Hộ Kinh doanh Nguyễn Văn Hoàng Xóm Minh Hồng - Nam Minh 0829186682 Nguyễn Văn Hoàng Xóm Minh Hồng - Nam Minh
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21 Hộ kinh doanh Minh Khang Xóm Hồng Cát - Nam Minh 0385540297 Nguyễn Văn Phương Xóm Hồng Cát - Nam Minh
22 Hộ kinh doanh Vũ Phương Linh Xóm 1 + 2 - Nam Minh 0928609206 Vũ Phương Linh Xóm 1 + 2 - Nam Minh
23 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thiêm Xóm 12 - Nam Minh 0972445168 Nguyễn Thị Trang Xóm 12 - Nam Minh
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